
TT Họ và tên Đơn vị công tác Điểm Thời gian 

làm bài 

(giây) 

Đạt giải 

1 Nguyễn Thị Mai Sao 

PGD NHCSXH huyện 

Lộc Bình tỉnh Lạng 

Sơn 

100 14.24 Giải Nhất 

2 Nguyễn Ngọc Hồng Sương 
Hội sở tỉnh, Thừa 

Thiên Huế 
100 22.49 Giải Nhì 

3 Phạm Hùng 
Hội sở tỉnh, Thừa 

Thiên Huế 
100 24.24 Giải Nhì 

4 Nguyễn Huy Vinh Hội sở tỉnh, Phú Yên 100 24.76 Giải Ba 

5 Nguyễn Thành Thủ 
PGD NHCSXH huyện 

Tuy An tỉnh Phú Yên 
100 24.86 Giải Ba 

6 Y Sol Arul 

PGD NHCSXH huyện 

Buôn Đôn tỉnh Đắk 

Lắk 

100 25.80 Giải Ba 

7 Văn Đức Thọ 
Hội sở tỉnh, Thừa 

Thiên Huế 
100 26.33 Giải KK 

8 Trần Minh Tân Hội sở tỉnh, Phú Yên 100 26.43 Giải KK 

9 Hồ Văn Thục Hội sở tỉnh¸ Phú Yên 100 26.49 Giải KK 

10 Nguyễn Thị Diệu Hưng Hội sở tỉnh, Vĩnh Phúc 100 26.74 Giải KK 

 


